
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   117  /BC-ĐKKD Lạng Sơn, ngày  10  tháng 7 năm 2026
BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HÀNG THÁNG

Tháng 6 năm 2026
Tháng   6   Năm    2026 Lũy kế tính từ đầu năm

ST
T Chỉ số thống kê DNTN TNHH

1TV
TNHH

2TV CTCP CTHD Tổng số DNTN TNHH
1TV

TNHH
2TV CTCP CTHD Tổng số

I Giấy chứng nhận ĐKDN được
cấp 0 59 14 7 0 80 1 394 91 60 0 546

1 Số lượng (DN) 0 59 14 7 0 80 1 394 91 60 0 546

1.1 Vốn đăng ký (đơn vị tính: triệu
đồng)

0 490.991 416.780 571.560 0 1.479.331 3.000 2.157.658 1.041.579 7.599.110 0 10.801.348

II Giấy chứng nhận ĐK hoạt
động được cấp 0 2 1 1 0 4 0 10 6 11 0 27

1 Số lượng VPĐD 0 1 0 0 0 1 0 4 2 4 0 10

2 Số lượng Chi nhánh 0 1 1 1 0 3 0 6 4 7 0 17

III Cấp đăng ký thay đổi 5 175 52 34 0 266 25 1.109 393 323 0 1.850

1 Tên doanh nghiệp (Số DN) 0 17 4 0 0 21 1 115 24 16 0 156

2 Người đại diện (Số DN) 2 58 12 13 0 85 10 316 86 94 0 506

3 Địa chỉ trụ sở (Số DN) 2 71 14 13 0 100 10 339 93 97 0 539

4 Ngành nghề kinh doanh (Số
DN)

1 29 8 7 0 45 4 339 93 97 0 300

5
Thay đổi thành viên góp vốn/Cổ
đông sáng lập/thành viên hợp
danh (Số DN)

0 0 14 1 0 15 0 0 97 19 0 116
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6 Chuyển loại hình doanh nghiệp
(Số DN)

0 0

IV Doanh nghiệp gửi thông báo
tạm ngừng hoạt động (Số DN)

0 33 3 5 0 41 3 279 63 50 0 395

V Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy
chứng nhận ĐKDN 0 0

VI Giải thể doanh nghiệp (Số
DN)

0 17 2 8 0 27 0 64 7 16 0 87

VII Tái tổ chức doanh nghiệp (Số
DN) 0 0

1  Hợp nhất doanh nghiệp 0 0

2  Chia doanh nghiệp 0 0

3 Sáp nhập doanh nghiệp 0 0

Ghi chú:  Danh sách chi tiết được đăng tải trên trang Website của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn: https://sotc.langson.gov.vn

       Nơi nhận:                                                             TRƯỞNG PHÒNGTRƯỞNG PHÒNG
- Các Sở: Công thương, Nội vụ;
- Thống kê tỉnh Lạng Sơn;
- Thuế tỉnh Lạng Sơn; Chi Cục Hải quan khu vực VI;
- Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn;
- Chi Cục quản lý thị trường;
- UBND các xã, phường;
- NHNN Khu vực V; Phí Xuân Trường
- Lãnh đạo Sở;
- VP sở (đăng thông tin trên trang Website);
- Lưu VT, ĐKKD.

ST
T Chỉ số thống kê DNTN TNHH

1TV
TNHH

2TV CTCP CTHD Tổng số DNTN TNHH
1TV

TNHH
2TV CTCP CTHD Tổng số
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI THÁNG 6

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-ĐKKD ngày      tháng 7 năm 2026 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn)

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại
Người đại
diện theo
pháp luật

Ngành nghề KD chính Ngày cấp Số lượng
lao động

1 4900945354
CÔNG TY TNHH AN
PHÁT EV

Tầng 2, số nhà 12A, phố
Trần Đại Nghĩa, KĐT Phú
Lộc 4, Khối 5, Phường
Đông Kinh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

5000000000 Đang hoạt động 0972111333
VI TUẤN
NGỌC

5224:Bốc xếp hàng hóa 11/06/2026 2

2 4900945153
CÔNG TY TNHH VÀNG
BẠC KIM PHÁT
KHANG LS

64 Hòa Bình, Xã Lộc
Bình, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

2000000000 Đang hoạt động 0363809999
PHÙNG ĐỨC
MẠNH

2599:Sản xuất sản phẩm khác
bằng kim loại chưa được phân
vào đâu

08/06/2026 5

3 4900945837
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUỖI CUNG ỨNG KIM
SƠN

Phòng 32 Tầng 2 Trung
tâm dịch vụ Hữu Nghị
Xuân Cương, Cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị, Xã
Đồng Đăng, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

1800000000 Đang hoạt động 0867233058
NGUYỄN
THANH THẢO

1010:Chế biến, bảo quản thịt và
các sản phẩm từ thịt

29/06/2026 10

4 4900945837
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUỖI CUNG ỨNG KIM
SƠN

Phòng 32 Tầng 2 Trung
tâm dịch vụ Hữu Nghị
Xuân Cương, Cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị, Xã
Đồng Đăng, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

1800000000 Đang hoạt động 0867233058
NGUYỄN THỊ
SƠN

1010:Chế biến, bảo quản thịt và
các sản phẩm từ thịt

29/06/2026 10

5 4900945837
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHUỖI CUNG ỨNG KIM
SƠN

Phòng 32 Tầng 2 Trung
tâm dịch vụ Hữu Nghị
Xuân Cương, Cửa khẩu
Quốc tế Hữu Nghị, Xã
Đồng Đăng, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

1800000000 Đang hoạt động 0867233058
NGUYỄN THỊ
KIM DUNG

1010:Chế biến, bảo quản thịt và
các sản phẩm từ thịt

29/06/2026 10

6 4900945160
CÔNG TY TNHH YAO
ECO

Thôn Phúc Tiến, Xã Vũ
Lễ, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

1,89E+11 Đang hoạt động 0919253586
ĐẶNG THỊ
HẰNG

0128:Trồng cây gia vị, cây dược
liệu, cây hương liệu lâu năm

09/06/2026 3

7 4900945107
CÔNG TY TNHH KINH
DOANH THƯƠNG MẠI
TỔNG HỢP BÙI GIA

Thôn Ao Đẫu, Xã Hữu
Lũng, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

5000000000 Đang hoạt động 0342313138
BÙI VĂN
MINH

0210:Trồng rừng, chăm sóc rừng
và ươm giống cây lâm nghiệp

05/06/2026 3

8 4900945643
CÔNG TY TNHH MTV
TUỆ PHONG
LOGISTICS

Khối Hoàng Tâm, Phường
Tam Thanh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

600000000 Đang hoạt động 0987.221.333
LƯƠNG VĂN
TƯỚNG

4690:Bán buôn tổng hợp 23/06/2026 5

9 4900945058
CÔNG TY TNHH BỐC
XẾP MINH KHÁNH

Ngã ba Đồng Bục, thôn
Khòn Miện, Xã Lộc Bình,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

500000000 Đang hoạt động 0974136165 HÀ VĂN HIẾU 5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 04/06/2026 5
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10 4900944921
CÔNG TY TNHH TMVT
AN THẠCH

Số 77, Đường Bắc Sơn,
thôn An Ninh, Xã Hữu
Lũng, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

3000000000 Đang hoạt động 0983350699
VƯƠNG
MẠNH
CƯỜNG

0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 02/06/2026 5

11 4900945587
CÔNG TY TNHH
THANH THƯ LẠNG
SƠN

Số 127 Lê Lợi, Phường
Đông Kinh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

1000000000 Đang hoạt động 0363483001
LÀNH THỊ
NGỌC MỚI

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá
hàng hóa

22/06/2026 1

12 4900945347
CÔNG TY TNHH
QUỲNH NHƯ 668

Thôn Lán Thán, Xã Tuấn
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

4600000000 Đang hoạt động 0971478724 LƯU VĂN VŨ
1610:Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản
gỗ

11/06/2026 3

13 4900945033
CÔNG TY TNHH MTV
ĐỨC ANH LS

Số 53, Thôn Vĩnh Thuận,
Xã Bắc Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

3000000000 Đang hoạt động 0987840586
NGÔ VĂN
HOẠT

4933:Vận tải hàng hóa bằng
đường bộ

04/06/2026 5

14 4900944872
CÔNG TY TNHH MTV
DỊCH VỤ VẬN TẢI
LOGISTICS T&T

Số 38, đường Bà Triệu,
Phường Kỳ Lừa, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

1000000000 Đang hoạt động 0988403379
HOÀNG
XUÂN
THÀNH

4101:Xây dựng nhà để ở 01/06/2026 3

15 4900945259
CÔNG TY TNHH VIÊN
NÉN GỖ VIỆT NAM

Thôn Lạng Giai A, Xã
Nhân Lý, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

3000000000 Đang hoạt động 0983608671
TRƯƠNG
VĂN SỸ

0220:Khai thác gỗ 11/06/2026 3

16 4900945001
CÔNG TY TNHH CHẾ
BIẾN LÂM SẢN PÒ TẤU

Thôn Pò Tấu, Xã Đình
Lập, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

12000000000 Đang hoạt động 0377227050
TRẦN VĂN
KHIÊM

1629:Sản xuất sản phẩm khác từ
gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa,
rơm, rạ và vật liệu tết bện

03/06/2026 5

17 4900945298
CÔNG TY TNHH
GEVORA VI PHƯỢNG

Thôn Chi Ma, Xã Mẫu
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

3600000000 Đang hoạt động 0338865836
VI THỊ
PHƯỢNG

2029:Sản xuất sản phẩm hóa chất
khác chưa được phân vào đâu

10/06/2026 1

18 4900944819
CÔNG TY TNHH
NGUYỄN ANH LS

Số 126, đường Trần Quốc
Toản, thôn Nam Quan, Xã
Đồng Đăng, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

3000000000 Đang hoạt động 0906.180.618
NGUYỄN THỊ
ANH

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ
kinh doanh khác còn lại chưa
được phân vào đâu

01/06/2026 3

19 4900944752
CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ GIỐNG CÂY TRỒNG
LẠNG SƠN

Số 45, phố Thác Mạ 5,
khối 9, Phường Đông
Kinh, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

10000000000 Đang hoạt động 0942.968.696
ĐÀM ĐỨC
HẢI

0117:Trồng cây có hạt chứa dầu 01/06/2026 5

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại
Người đại
diện theo
pháp luật

Ngành nghề KD chính Ngày cấp Số lượng
lao động
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20 4900944939
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN LƯƠNG
GIA

Khối Yên Thành, Phường
Đông Kinh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

500000000 Đang hoạt động 0888818283
LƯƠNG VĂN
HOAN

4632:Bán buôn thực phẩm 03/06/2026 5

21 4900945266
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN YNPT VIỆT NAM

Số 5A, Đường Phạm
Hồng Thái, Phường Đông
Kinh, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

35000000000 Đang hoạt động 0913396689
ĐƯỜNG LÊ
MINH

0210:Trồng rừng, chăm sóc rừng
và ươm giống cây lâm nghiệp

09/06/2026 5

22 4900945315
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ T.L.HA

Số 11, đường Quang
Trung, Phường Lương
Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

200000000 Đang hoạt động 0911333568
ĐÀO DUY
TÂN

1312:Sản xuất vải dệt thoi 10/06/2026 5

23 4900945114
CÔNG TY TNHH VLXD
Á CHÂM

Thôn Pồ Nim, Xã Vân
Nham, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

3000000000 Đang hoạt động 0383559148 VI VĂN Á

4642:Bán buôn giường, tủ, bàn
ghế và đồ nội thất tương tự trong
gia đình, văn phòng, cửa hàng;
thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng

08/06/2026 5

24 4900945139

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ VẬN TẢI THANH
BÌNH 8386

Thôn Hua Cầu, Xã Na
Dương, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

1000000000 Đang hoạt động 0986430666
HOÀNG
THANH BÌNH

4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống

08/06/2026 2

25 4900945442
CÔNG TY TNHH TRÍ
TÂM AN LS

Số nhà 43, dãy 3, khu Gia
Binh. khối 11, Phường Kỳ
Lừa, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

1000000000 Đang hoạt động 0848199997
TÔ HUY
HOÀNG

3312:Sửa chữa, bảo dưỡng máy
móc, thiết bị

15/06/2026 5

26 4900945227
CÔNG TY TNHH 1TV
TÂM ĐỨC

Khối Hoàng Tâm, Phường
Tam Thanh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

1890000000 Đang hoạt động 0913999523
VŨ HOÀNG
LONG

1610:Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản
gỗ

10/06/2026 1

27 4900945851
CÔNG TY TNHH MTV
VŨ AN NHIÊN

Thôn Hang Ủ, Xã Xuân
Dương, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

500000000 Đang hoạt động 0978040462 ĐỖ VĂN NAM 4101:Xây dựng nhà để ở 30/06/2026 10

28 4900945097
CÔNG TY TNHH TRẠM
SẠC HD EV

15 Ngô Thì Sỹ, Khối 11,
Phường Tam Thanh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

1000000000 Đang hoạt động 0768336699
HÀ MINH
HIỀN

4321:Lắp đặt hệ thống điện 05/06/2026 3

29 4900944914

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI & XUẤT
NHẬP KHẨU TOÀN
CẦU LOGISTICS

Số nhà SH4-27, Khu Đô
Thị Apec Diamond Park,
Thôn Phai Duốc, Phường
Đông Kinh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

9900000000 Đang hoạt động 0983115915
LINH DUY
TÂN

4933:Vận tải hàng hóa bằng
đường bộ

02/06/2026 3

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại
Người đại
diện theo
pháp luật

Ngành nghề KD chính Ngày cấp Số lượng
lao động
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30 4900944907
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ TÂM PHÚC ĐỨC

Thôn Bản Luận , Xã Công
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

1000000000 Đang hoạt động 0868602128
NGUYỄN
ĐỨC ANH

1010:Chế biến, bảo quản thịt và
các sản phẩm từ thịt

02/06/2026 10

31 4900945844
CÔNG TY TNHH MTV
ĐẠT 09

Thôn Kéo Cọ, Xã Lợi
Bác, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

1000000000 Đang hoạt động 0388833445
NGUYỄN
QUỐC ĐẠT

0210:Trồng rừng, chăm sóc rừng
và ươm giống cây lâm nghiệp

30/06/2026 5

32 4900945724
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI ĐẠI
THỊNH PHÁT 68

135 Đường Bắc Sơn,
Phường Kỳ Lừa, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

4000000000 Đang hoạt động 0349705052
VI THANH
THẢO

4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống

25/06/2026 2

33 4900945717
CÔNG TY TNHH DU
LỊCH QUỐC TẾ 927

Lô 183, Đường Dương
Quảng Hàm, Khu đô thị
Nam Hoàng Đồng,
Phường Tam Thanh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

2000000000 Đang hoạt động 0988021984 VŨ TÚ ANH
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá
hàng hóa

25/06/2026 3

34 4900945308
CÔNG TY TNHH TẬP
ĐOÀN THƯƠNG MẠI
THÀNH CÔNG

Số 141 Khu phố Trần
Đăng Ninh, Xã Bắc Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

4200000000 Đang hoạt động 0868940958
NGUYỄN
TUẤN ĐẠT

4311:Phá dỡ 10/06/2026 2

35 4900944826
CÔNG TY TNHH VÂN
ANH WOOD

Thôn Đồn Vang, Xã Tuấn
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

4600000000 Đang hoạt động 0346559919
ĐÀM THỊ
VÂN

0240:Hoạt động dịch vụ lâm
nghiệp

01/06/2026 5

36 4900945241

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI XUẤT
NHẬP KHẨU TỔNG
HỢP ĐẠI THÀNH

Số 111, đường Lê Đại
Hành, Khối 10, Phường
Đông Kinh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

500000000 Đang hoạt động 0869492963
TRẠC THỊ
CAO

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho
gia đình

10/06/2026 3

37 4900945202

CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG
TRƯỜNG THỊNH NA
SẦM.

Thôn Khòn Cháo-Co Cai,
Xã Lợi Bác, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

25000000000 Đang hoạt động 0854345566
VŨ NGỌC
TUYẾN

3511:Sản xuất điện từ nguồn năng
lượng không tái tạo

09/06/2026 5

38 4900945026
CÔNG TY TNHH AN
PHÚ 68

Số 44 đường Trần Hưng
Đạo, Xã Đồng Đăng, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

2000000000 Đang hoạt động 0355911111
NGUYỄN
VĂN HẠNH

5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 04/06/2026 5

39 4900945410

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
LÂM DUYÊN

Số 146A, Đường Trần
Phú, Phường Kỳ Lừa,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

4500000000 Đang hoạt động 0987122102
ĐẶNG THỦY
DUYÊN

4679:Bán buôn chuyên doanh
khác chưa được phân vào đâu

11/06/2026 5
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40 4900945280
CÔNG TY TNHH CỤM
CÔNG NGHIỆP TNT

Căn SH1-06, Khu đô thị
Apec, Thôn Phai Duốc,
Phường Đông Kinh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

3,5E+11 Đang hoạt động 0909169889
TRẦN THỊ
KIM THANH

3312:Sửa chữa, bảo dưỡng máy
móc, thiết bị

11/06/2026 2

41 4900945322
CÔNG TY TNHH MTV
BALI

99 Thôn Cốc Nam, Xã
Hoàng Văn Thụ, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

4500000000 Đang hoạt động 0353 122 509
HOÀNG
QUANG HIỆP

4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống

11/06/2026 2

42 4900945019
CÔNG TY TNHH SẢN
XUẤT CUNG CẤP HƠI
NƯỚC LẠNG SƠN

Thôn Quảng Liên 1,
Phường Lương Văn Tri,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

3800000000 Đang hoạt động 0911355228
LĂNG VĂN
TIẾN

2513:Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi
trung tâm)

04/06/2026 5

43 4900945756
CÔNG TY TNHH
HIMMA

Phố Mai Pha 1, Khối Rọ
Phải, Phường Đông Kinh,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

1000000000 Đang hoạt động 0913376866
CAO TAM
CHIẾN

4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống

26/06/2026 3

44 4900945361

CÔNG TY TNHH PHÁT
TRIỂN VÀ SẢN XUẤT
NỘI THẤT NGUYÊN
LỘC

Thôn Nhị Hà, Xã Hữu
Lũng, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

2000000000 Đang hoạt động 0987585900
HÀ XUÂN
LỘC

4752:Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn,
kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt
khác trong xây dựng

11/06/2026 5

45 4900945192
CÔNG TY TNHH
KHÁNH THÀNH SQ

Ô số 365, lô DC11, khu
đô thị Nam Hoàng Đồng,
Phường Tam Thanh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

3500000000 Đang hoạt động 0855625888
TRIỆU
PHƯƠNG TRÀ

4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống

09/06/2026 3

46 4900945682
CÔNG TY TNHH HOÁ
MỸ PHẨM HẢI NAM

Số 8 ngõ 131 Mỹ Sơn,
Phường Đông Kinh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

1000000000 Đang hoạt động 0867168616
NGUYỄN HẢI
NAM

2023:Sản xuất mỹ phẩm, nước
hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm
bóng và chế phẩm vệ sinh

25/06/2026 3

47 4900945065
CÔNG TY TNHH XNK
VÀ TM MINH QUÂN

Đường Lý Thường Kiệt,
Khối 17, Phường Kỳ Lừa,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

4000000000 Đang hoạt động 0326470777
TRẦN TRỌNG
TUỆ

4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống

08/06/2026 3

48 4900945273
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN RÁC ĐỒNG TÂM

Số nhà 45 đường Bắc
Sơn, thôn Ga, Xã Đồng
Đăng, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

3,2E+11 Đang hoạt động 0939688488 VŨ TIẾN BỘ
3512:Sản xuất điện từ nguồn năng
lượng tái tạo

12/06/2026 3

49 4900945379
CÔNG TY TNHH VẬN
TẢI VÀ VẬT LIỆU XÂY
DỰNG HẢI PHONG

Số 20 đường Phạm Hồng
Thái, Phường Đông Kinh,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

8000000000 Đang hoạt động 0965799888
HOÀNG THỊ
THOA

4673:Bán buôn vật liệu, thiết bị
lắp đặt khác trong xây dựng

10/06/2026 5
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50 4900944992
CÔNG TY TNHH SƠN
HÀ INTERNATIONAL

Thôn Hoàng Tân, Phường
Tam Thanh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

3000000000 Đang hoạt động 0986 032 281 PHAN THỊ HÀ
4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống

03/06/2026 3

51 4900945594
CÔNG TY TNHH VIỆT
LÂM GLOBAL

267 Nguyễn Du, Phường
Đông Kinh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

1000000000 Đang hoạt động 0394183899
TRƯƠNG MỸ
HẠNH

4690:Bán buôn tổng hợp 19/06/2026 1

52 4900945509
CÔNG TY TNHH VĂN
HÓA VÀ DU LỊCH HÀ
LINH

Số 8/1, ngõ 173, đường
Ngô Quyền, Phường
Đông Kinh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

500000000 Đang hoạt động 0899459555 LỮ NGỌC HÀ 7911:Đại lý lữ hành 18/06/2026 2

53 4900945435
CÔNG TY TNHH MTV
MITACO

Số nhà 189 đường Nhánh
Nam, Thôn Khu 2, Xã
Hoàng Văn Thụ, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

400000000 Đang hoạt động 0375869633
PHẠM VĂN
MINH

4719:Bán lẻ tổng hợp khác 16/06/2026 3

54 4900945668
CÔNG TY TNHH  DUẨN
HIỂU

Thôn Gia Hoà 1, Xã Nhất
Hòa, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

1000000000 Đang hoạt động 0985290872
NGUYỄN
VĂN DUẨN

0119:Trồng cây hàng năm khác 24/06/2026 5

55 4900945604

CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NGUYỄN ĐÌNH AN
PHÁT

Lô đất CN3.1, Cụm Công
nghiệp Hồ Sơn 1, Xã Hữu
Lũng, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

30000000000 Đang hoạt động 0988889835
NGUYỄN
TIẾN THÀNH

2511:Sản xuất các cấu kiện kim
loại

19/06/2026 50

56 4900945548

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI XUẤT
NHẬP KHẨU ANH
QUÂN LS

Số 1, Phố Muối, Phường
Tam Thanh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

15000000000 Đang hoạt động 0946190974
ĐẶNG THỊ
THU ANH

4662:Bán buôn phụ tùng và các
bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có
động cơ khác

18/06/2026 3

57 4900945474
CÔNG TY TNHH XNK
NÔNG SẢN THANH
SƠN

Số 15/3, Phố Mỹ Sơn 3,
Phường Đông Kinh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

4500000000 Đang hoạt động 0782080000
NGUYỄN
THANH SƠN

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá
hàng hóa

16/06/2026 3

58 4900945763
CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN DẤU
CHÂN TV TRAVEL

Thôn Bản Lầy, Xã Lộc
Bình, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

100000000 Đang hoạt động 0368404102
ĐINH VĂN
HỒNG

7912:Điều hành tua du lịch 26/06/2026 20

59 4900945749
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
THT LOGISTICS

Căn SH1-31, KĐT TM,
căn hộ và Shophouse
Diamond Park, Khối Phai
Duốc, Phường Đông
Kinh, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

20000000000 Đang hoạt động 0869.828.888
HÀ TRẦN
QUANG

4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống

26/06/2026 5
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60 4900945770
CÔNG TY TNHH MTV
CLASSIC

Số 25 Huy Cận, Khu N20,
Phường Kỳ Lừa, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

2500000000 Đang hoạt động 0912792331
NGUYỄN
MINH ĐỨC

4679:Bán buôn chuyên doanh
khác chưa được phân vào đâu

26/06/2026 2

61 4900945788
CÔNG TY TNHH AN
KHUÊ VIỆT NAM

Khối 6, Khu Nà Trang,
Phường Tam Thanh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

2000000000 Đang hoạt động 0866015670
LÝ VIẾT
TUẤN

2023:Sản xuất mỹ phẩm, nước
hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm
bóng và chế phẩm vệ sinh

26/06/2026 5

62 4900945555
CÔNG TY TNHH DỊCH
VỤ THƯƠNG MẠI VẬN
TẢI VŨ PHONG

Số nhà 150, Phố Lao
Động, Xã Lộc Bình, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

3000000000 Đang hoạt động 0936789222 VI CÔNG ANH 5224:Bốc xếp hàng hóa 18/06/2026 3

63 4900945523
CÔNG TY TNHH NA
VALLEY CHI LĂNG

Thôn Nà Sèn, Xã Nhân
Lý, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

570000000 Đang hoạt động 0978676691
HOÀNG HOÀI
NAM

1030:Chế biến và bảo quản rau
quả

17/06/2026 5

64 4900945650
CÔNG TY TNHH GOLD
EPOXY

Số 6, ngách 1, ngõ 92 Lê
Đại Hành khối 7+10,
Phường Đông Kinh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

300000000 Đang hoạt động 0866664849
NGUYỄN THU
HƯƠNG

1399:Sản xuất các loại hàng dệt
khác chưa được phân vào đâu

24/06/2026 3

65 4900945467
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ 808

Số 59 đường Lương Văn
Tri, Phường Kỳ Lừa, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

500000000 Đang hoạt động 0382209001
TRƯƠNG
ĐỨC HÙNG

7110:Hoạt động kiến trúc và tư
vấn kỹ thuật có liên quan

15/06/2026 3

66 4900945636
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ VẬN
TẢI NHẬT TIẾN

Thôn Gốc Me, Xã Hữu
Lũng, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

2500000000 Đang hoạt động 0969283166
ĐOÀN THẾ
ĐỨC

0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 23/06/2026 5

67 4900945675

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN CỬA
KHẨU THÔNG MINH
LẠNG SƠN

Thôn Kéo Kham, Xã
Đồng Đăng, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

1,7326E+11 Đang hoạt động 02437475266
NGUYỄN
VĨNH HẬU

3600:Khai thác, xử lý và cung cấp
nước

25/06/2026 10

68 4900945516
CÔNG TY TNHH
TERRASRONE VIỆT
NAM

196, đường Bến Bắc, khối
9, Phường Tam Thanh,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

5000000000 Đang hoạt động 0828126688
VY HỒNG
THẠCH

4773:Bán lẻ hàng hóa khác mới
(trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ
phận phụ trợ)

17/06/2026 5

69 4900945530
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ GIANG HUY PC

128 Trần Đăng Ninh,
Phường Tam Thanh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

3000000000 Đang hoạt động 0854333866
NGUYỄN
VĂN CHÂU

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá
hàng hóa

18/06/2026 2
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70 4900945481
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI XNK
VINH KHÔI

Số 23 đường Trần Đại
Nghĩa, Phú Lộc 4, Khối 5,
Phường Đông Kinh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

10000000000 Đang hoạt động 0843022212
NGUYỄN THẾ
VINH

4662:Bán buôn phụ tùng và các
bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có
động cơ khác

16/06/2026 5

71 4900945386
CÔNG TY TNHH
WINSON APPAREL
(VIỆT NAM)

Lô CN 6.7, Lô CN 6.8,
Cụm công nghiệp Hồ Sơn
1, Xã Hữu Lũng, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

26341000000 Đang hoạt động 0868071860
CHOY, WAN
BUN FRANKY

1410:Sản xuất trang phục (trừ
trang phục từ da lông thú)

11/06/2026 1300

72 4900944985
CÔNG TY TNHH MTV
ANT SHIPPING

Km16+800, Quốc lộ 1A,
Khối 18, Phường Đông
Kinh, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

12000000000 Đang hoạt động 0983278816
NGUYỄN
ĐỨC HUY

4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống

03/06/2026 3

73 4900944960
CÔNG TY TNHH VẬN
TẢI NT LOGISTICS

Số nhà 9, Ngõ 213,
Đường Lê Lợi, Phường
Đông Kinh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

4600000000 Đang hoạt động 0936992640
NGÔ QUỐC
TUẤN

8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ
kinh doanh khác còn lại chưa
được phân vào đâu

03/06/2026 5

74 4900944858
CÔNG TY TNHH TMDV
VÀ VT ANH TUẤN A

Lô 20 đường Lý Thường
Kiệt, Phường Kỳ Lừa,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

4900000000 Đang hoạt động 0908357960
VÕ MINH
DUY

4663:Bán buôn mô tô, xe máy,
phụ tùng và các bộ phận phụ trợ
của mô tô, xe máy

02/06/2026 10

75 4900944953

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI QUỐC
TẾ HÀ NỘI NGUYÊN
PHONG

Số 24, đường Lương Văn
Can, Phú Lộc 3, Phường
Kỳ Lừa, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

800000000 Đang hoạt động 0963568275
NGỌ THỊ
LUYỆN

4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống

04/06/2026 3

76 4900945428
CÔNG TY TNHH
JACAINNOV (LẠNG
SƠN)

Số 23, đường Hữu Nghị,
Khu Công nghiệp VSIP
Lạng Sơn, Xã Hữu Lũng,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

52660000000 Đang hoạt động 0908088373
YANG,
JIANFENG

2220:Sản xuất sản phẩm từ plastic 11/06/2026 80

77 4900945393
CÔNG TY TNHH THE
KP GLOBAL

Ô số 2 Thửa đất 564 Lô
NLKC22.1 Khu đô thị
Phú Lộc 2, Phường Kỳ
Lừa, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

100000000 Đang hoạt động 0913565266
NGUYỄN
KHẮC PHAN

0112:Trồng ngô và cây lương
thực có hạt khác

11/06/2026 2

78 4900945040
CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH
VỤ NOVA 68

Ô số 17, lô DC 1, khu đô
thị Nam Hoàng Đồng,
đường Đặng  Thùy Châm,
Phường Tam Thanh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

4950000000 Đang hoạt động 0813.040.863
HOÀNG
TRUNG KỲ

4753:Bán lẻ thảm, đệm, chăn,
màn, rèm, vật liệu phủ tường và
sàn

05/06/2026 3

79 4900945185
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG
SỐ 1

Số 11 đường Cao Bá
Quát, khu đô thị Phú Lộc
4, Phường Kỳ Lừa, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

16000000000 Đang hoạt động 0913393288
TRẦN VĂN
BẰNG

3512:Sản xuất điện từ nguồn năng
lượng tái tạo

08/06/2026 5
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80 4900945072
CÔNG TY TNHH
ONELINE VIỆT NAM

Số 45, phố Đinh Liệt,
Khối 11, Phường Đông
Kinh, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

3900000000 Đang hoạt động 0978598638
LÊ TRỌNG
QUÝ

4620:Bán buôn nông, lâm sản
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và
động vật sống

08/06/2026 3

81 4900944897
CÔNG TY TNHH LÂM
SẢN ĐỨC VIỆT

Thôn Đồng Quan, Xã
Châu Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

25000000000 Đang hoạt động 0388874133
NGUYỄN
ĐỨC HOÀN

5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 01/06/2026 1

82 4900945562
CÔNG TY TNHH VĂN
THƯ - LƯU TRỮ KIM
NGÂN

Số 92A, đường Lý
Thường Kiệt , Phường
Đông Kinh, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

1260000000 Đang hoạt động 0912199161
PHẠM VĂN
MINH

9112:Hoạt động lưu trữ 19/06/2026 3

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại
Người đại
diện theo
pháp luật

Ngành nghề KD chính Ngày cấp Số lượng
lao động
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG KINH DOANH THÁNG 6
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-ĐKKD ngày      tháng 7 năm 2026 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn)

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại
Người đại
diện theo
pháp luật

Ngành nghề KD chính Ngày cấp

1 4900914620
CÔNG TY TNHH
VẬN TẢI NON
NƯỚC 2

Số 34 đường Mỹ Sơn,
Phường Vĩnh Trại, Thành
phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

20000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0832 999 876 VY ĐỨC

CHÍNH

4921:Vận tải hành khách
bằng xe buýt trong nội
thành

09/09/2024

2 4900871399

CÔNG TY TNHH
MTV XẾP DỠ
ĐƯỜNG SẮT XUÂN
CƯƠNG

Bến xe cửa khẩu Quốc tế
Hữu Nghị, khu Kéo Kham,
Xã Đồng Đăng, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

20000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 02053816688 NGUYỄN

VĂN CHÍNH

5221:Hoạt động dịch vụ
hỗ trợ trực tiếp cho vận
tải đường sắt

25/11/2020

3 4900907951 CÔNG TY TNHH
MTV ANH NGÀ

Khu An Thịnh, Thị trấn
Hữu Lũng, Huyện Hữu
Lũng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

1800000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0913091161 NGÔ THỊ

NGÀ
4329:Lắp đặt hệ thống
xây dựng khác 06/05/2024

4 4900845550 CÔNG TY TNHH
MTV THU THỦY LS

Số 193, đường Ngô Quyền,
Khối 8, Phường Vĩnh Trại,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

5000000000 Tạm ngừng
kinh doanh

0918.
045.9688 LÊ THỊ THU 2220:Sản xuất sản phẩm

từ plastic 07/03/2019

5 4900936649
CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ XANH ĐÔNG
BẮC

Thôn Hoàng Thượng,
Phường Tam Thanh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

20000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0965222861 HOÀNG

QUỐC VIỆT
4661:Bán buôn ô tô và xe
có động cơ khác 16/12/2025

6 4900936399
CÔNG TY CỔ PHẦN
Ô TÔ DŨNG ÁNH
LINH LS

Khối Hoàng Thượng,
Phường Tam Thanh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

6000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 091485456 LÊ THỊ

NGỌC HÂN

2920:Sản xuất thân xe ô
tô và xe có động cơ khác,
rơ moóc và bán rơ moóc

05/12/2025
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7 4900909839

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT MINH

Khu tái định cư Tân
Thanh, Xã Tân Thanh,
Huyện Văn Lãng, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

2000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0353985555 TRIỆU THU

THÙY
4511:Bán buôn ô tô và xe
có động cơ khác 12/06/2024

8 4900913049

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ NHẬT
THIÊN

Thôn Nà Me, Xã Điềm He,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam 800000000 Tạm ngừng

kinh doanh 0355883820 LIỄU XUÂN
ĐỨC

1073:Sản xuất ca cao,
sôcôla và bánh kẹo 09/08/2024

9 4900876608
CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP KHẨU
HĐ4

Số 01, ngõ 40, đường Phai
Luông, Phường Chi Lăng,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

2000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0916345998 NGUYỄN

MINH ĐỨC
5210:Kho bãi và lưu giữ
hàng hóa 17/05/2021

10 4900834118 CÔNG TY TNHH
MTV TM LẠNG SƠN

Số 1A, ngõ 5, đường Lê
Đại Hành, Phường Vĩnh
Trại, Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

1000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0916 308 266 TRẦN HỮU

MẠNH

0210:Trồng rừng, chăm
sóc rừng và ươm giống
cây lâm nghiệp

10/08/2018

11 4900896241 CÔNG TY TNHH
XNK QUỐC ĐẠT LS

Thôn Nà Lầu, Xã Hoàng
Văn Thụ, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

6800000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0396618886 NGỤY VĂN

HẬU

4620:Bán buôn nông, lâm
sản nguyên liệu (trừ gỗ,
tre, nứa) và động vật
sống

07/08/2023

12 4900840457
CÔNG TY TNHH
MTV THUẬN HÀNH
LẠNG SƠN

Số 25, Trần Đại Nghĩa,
Khu đô thị Phú Lộc IV,
Phường Vĩnh Trại, Thành
phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

10000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 034.535.8888 TOÀN MINH

QUYẾT
4649:Bán buôn đồ dùng
khác cho gia đình 09/01/2019

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại
Người đại
diện theo
pháp luật

Ngành nghề KD chính Ngày cấp
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13 4900703274 CÔNG TY TNHH
MTV BÌNH NGUYÊN

Thôn Thâm Mò, Xã Đồng
Đăng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

5400000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0912001267 LÂM HỮU

BÌNH 4311:Phá dỡ 23/02/2012

14 4900923590
CÔNG TY TNHH
MTV XNK NHẬT
TIẾN

Số 45 ngõ 135 Trần Quang
Khải, Phường Chi Lăng,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

5000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0989857099 NGUYỄN

ANH DŨNG 4690:Bán buôn tổng hợp 19/05/2025

15 4900873526 CÔNG TY TNHH
MTV VIẾT QUÂN LS

Thôn Cốc Nhãn, Xã Yên
Khoái, Huyện Lộc Bình,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

1000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0977 355 733 ÂU VIẾT

QUÂN

2029:Sản xuất sản phẩm
hoá chất khác chưa được
phân vào đâu

19/01/2021

16 4900862475

CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU
THÁI SƠN LỘC

Phai Én, thôn Cốc Nam,
Xã Tân Mỹ, Huyện Văn
Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

3000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0971.181.567 ĐẶNG CÔNG

TRỨ

8299:Hoạt động dịch vụ
hỗ trợ kinh doanh khác
còn lại chưa được phân
vào đâu

25/03/2020

17 4900324621 CÔNG TY TNHH 1
TV HAI MAI

thôn Ga, Xã Đồng Đăng,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam 500000000 Tạm ngừng

kinh doanh 0913069146 TRỊNH VĂN
HAI

4222:Xây dựng công
trình cấp, thoát nước 21/05/2009

18 4900838909

CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP KHẨU
QUỐC TẾ VẠN
THÀNH

Số 115, khối 7, đường Tô
Thị, Phường Tam Thanh,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

2000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0968 369 626 HOÀNG

VĂN THẮNG

4669:Bán buôn chuyên
doanh khác chưa được
phân vào đâu

13/12/2018

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại
Người đại
diện theo
pháp luật

Ngành nghề KD chính Ngày cấp
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19 4900879976

CÔNG TY TNHH
MTV XUẤT NHẬP
KHẨU DƯỢC LIỆU
MINH QUANG

Số 163, đường Ba Sơn,
thôn Đồi Chè, Xã Hoàng
Đồng, Thành phố Lạng
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

680000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0988.913.789 ĐỖ THỊ HOA

4620:Bán buôn nông, lâm
sản nguyên liệu (trừ gỗ,
tre, nứa) và động vật
sống

27/08/2021

20 4900808862 CÔNG TY TNHH
HƯƠNG GIANG LS

Số 26A, đường Bà Triệu,
Phường Hoàng Văn Thụ,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

46000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0965 892 555 THÁI SƠN

HÀ 4690:Bán buôn tổng hợp 11/05/2017

21 4900867346
CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP KHẨU
LUẬN TRANG

Số 104 đường Phùng Chí
Kiên, Phường Hoàng Văn
Thụ, Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

5000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0985216789 LƯƠNG

ĐÌNH LUẬN

4659:Bán buôn máy móc,
thiết bị và phụ tùng máy
khác

27/08/2020

22 4900846064

CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP KHẨU
KIM HOA TRUNG

Số 54, dãy 3, đường Tông
Đản, Phường Hoàng Văn
Thụ, Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

1680000000 Tạm ngừng
kinh doanh

0986 551 888
- 0913 298
756

NGUYỄN
THÁI SƠN

5229:Hoạt động dịch vụ
hỗ trợ khác liên quan đến
vận tải

08/03/2019

23 4900848720
CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP KHẨU
TÂM AN LS

Số 9B, ngõ 76, đường Phai
Luông, Phường Chi Lăng,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

1000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0868 708 288 VY HOÀI

TRANG
5630:Dịch vụ phục vụ đồ
uống 18/04/2019

24 4900813333

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI
HỒNG HẢI LẠNG
SƠN

Số 69, đường Hùng
Vương, Phường Chi Lăng,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

9000000000 Tạm ngừng
kinh doanh

02053.789.78
9

ĐOÀN
HỒNG NGỌC

4931:Vận tải hành khách
đường bộ trong nội
thành, ngoại thành (trừ
vận tải bằng xe buýt)

15/09/2017

25 4900873290 CÔNG TY TNHH
MTV DƯƠNG GIA 88

Khu Pò Mục, Thị Trấn Lộc
Bình, Huyện Lộc Bình,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

2000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0917424688 DƯƠNG

CÔNG BẰNG
4620:Bán buôn nông, lâm
sản nguyên liệu (trừ gỗ,
tre, nứa) và động vật
sống

12/01/2021

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại
Người đại
diện theo
pháp luật

Ngành nghề KD chính Ngày cấp
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26 4900923181 CÔNG TY TNHH
QUẦN ÁO YIXIU

Tổ 1, Khối 9  , Thị Trấn
Cao Lộc, Huyện Cao Lộc,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

990000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0845421999 ĐỖ THỊ

NGHIỆP
4634:Bán buôn sản phẩm
thuốc lá, thuốc lào 28/04/2025

27 4900764943
CÔNG TY TNHH
MTV GIA THỊNH
T&T

Số 06, đường Văn Vỉ,
Phường Chi Lăng, Thành
phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

5000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0936.936.939

CAO THỊ
HOÀI
PHƯƠNG

0222:Khai thác lâm sản
khác trừ gỗ 24/10/2013

28 4900230451 CÔNG TY TNHH LÊ
HOÀNG

Số 05, ngõ 3A, Phố Muối,
Phường Tam Thanh,
Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

2000000000 Tạm ngừng
kinh doanh

(025) 3876
162

LÊ HỒNG
VIỆT 7310:Quảng cáo 15/11/2004

29 4900905859
CÔNG TY TNHH
DỊCH VỤ XUẤT
NHẬP KHẨU N - H

Số 26, đường Lê Hồng
Phong, Phường Tam
Thanh, Thành phố Lạng
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

1800000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0985.528.868 PHẠM NGỌC

THÚY
4511:Bán buôn ô tô và xe
có động cơ khác 17/03/2024

30 4900843095
CÔNG TY TNHH
MTV XUẤT NHẬP
KHẨU LONG VŨ 99

Thôn Rừng Dong, Xã
Đồng Tân, Huyện Hữu
Lũng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

1500000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0988 642 972 GIANG THỊ

CHUNG
0231:Khai thác lâm sản
khác trừ gỗ 22/02/2019

31 4900883316 CÔNG TY TNHH
MTV NHẬT MAI LS

Thôn Gốc Me, Xã Đồng
Tân, Huyện Hữu Lũng,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

3000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0865623889

TRẦN
MẠNH
HÙNG

0128:Trồng cây gia vị,
cây dược liệu, cây hương
liệu lâu năm

17/11/2021

32 4900869801
CÔNG TY TNHH
MTV LÂM SẢN
HOÀNG GIA

Thôn Gốc Me, Xã Hữu
Lũng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

1000000000 Tạm ngừng
kinh doanh

0985683995;
0396755519

TRẦN
MẠNH
HÙNG

0128:Trồng cây gia vị,
cây dược liệu, cây hương
liệu lâu năm

20/10/2020

33 4900217161
CÔNG TY TNHH
XÂY DỰNG HẢI
SƠN.

Số 08, tổ 5, khối 10, Phai
Nim, Thị Trấn Cao Lộc,
Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

8000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0913 045 438 HÀ VĂN

CHÍNH 4101:Xây dựng nhà để ở 03/05/2002

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại
Người đại
diện theo
pháp luật

Ngành nghề KD chính Ngày cấp
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34 4900781307 CÔNG TY CỔ PHẦN
CÚC THIÊN

Thôn Thâm Mò, Xã Phú
Xá, Huyện Cao Lộc, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

10000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0987.656.555 LÊ QUỐC

PHONG
3092:Sản xuất xe đạp và
xe cho người khuyết tật 01/04/2015

35 4900860100
CÔNG TY TNHH
VẬN TẢI TẬP ĐOÀN
KHÁNH LINH

Số 65, đường Hùng
Vương, Phường Lương
Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

4000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 02056 262626 ĐOÀN

HỒNG NGỌC

4931:Vận tải hành khách
đường bộ trong nội
thành, ngoại thành (trừ
vận tải bằng xe buýt)

26/12/2019

36 4900888057
CÔNG TY TNHH
MTV BG HOÀNG
BÁCH

Khối phố Ngã Tư, Thị
Trấn Bình Gia, Huyện
Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

2000000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0344080060 VŨ MINH

SƠN 4311:Phá dỡ 16/06/2022

37 4900872667 CÔNG TY TNHH
BÍCH PHONG

Số 66A, ngõ 80, đường
Ngô Quyền, Phường Vĩnh
Trại, Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

500000000 Tạm ngừng
kinh doanh 0988787917 VŨ THỊ

HÙNG

4620:Bán buôn nông, lâm
sản nguyên liệu (trừ gỗ,
tre, nứa) và động vật
sống

23/12/2020

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại
Người đại
diện theo
pháp luật

Ngành nghề KD chính Ngày cấp

Page 17 of 27

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Số lượng
lao động

5

10

5

2

10

3

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TẠM NGỪNG KINH DOANH THÁNG 6
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-ĐKKD ngày      tháng 7 năm 2026 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn)
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5

5

5

2

3

2

Số lượng
lao động
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10

2

3

3

6

5

Số lượng
lao động
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7

5

3

5

2

3

5

Số lượng
lao động
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3

1

5

3

5

5

10

5

Số lượng
lao động
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40

5

3

5

Số lượng
lao động
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ THÁNG 6
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-ĐKKD ngày      tháng 7 năm 2026 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn)

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại Người đại diện
theo pháp luật Ngành nghề KD chính Ngày cấp Số lượng

lao động

1 4900941173
CÔNG TY TNHH
AGRO METAL
FZCO

Thôn Nà Mò, Xã Lợi
Bác, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

1000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0978489360 TÔ TRẦN

PHƯƠNG
0161:Hoạt động dịch vụ
trồng trọt 16/03/2026 1

2 4900890264 CÔNG TY TNHH
THẠCH LONG HL

Thôn Đồng Ngầu, Xã Cai
Kinh, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

60000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0888.767.688 PHẠM MINH

ĐẠO 0121:Trồng cây ăn quả 12/10/2022 5

3 4900941617 CÔNG TY TNHH
TÌNH ÁNH

Thôn Bản Mới, Xã
Khánh Khê, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

200000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0357272909 HÀ THỊ NGỌC

ÁNH
2310:Sản xuất thủy tinh
và sản phẩm từ thủy tinh 24/03/2026 3

4 4900895576
CÔNG TY TNHH
MTV XNK TRUNG
ĐÔNG LS

Số 109 đường Trần Phú ,
Phường Kỳ Lừa, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

2000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại

0918166118-
0971270666

NGUYỄN
THANH SƠN

4620:Bán buôn nông, lâm
sản nguyên liệu (trừ gỗ,
tre, nứa) và động vật
sống

17/07/2023 6

5 4900909275

CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP
KHẨU BÌNH MINH
LS

Số 8, tổ 2, khối 20,
Phường Kỳ Lừa, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

9000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0377 548 386 TỐNG TUẤN

ANH
4511:Bán buôn ô tô và xe
có động cơ khác 06/06/2024 3

6 4900923946

CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN XUẤT
THỰC PHẨM ĂN
LIỀN TỰ NHIÊN
VĂN LANG - ĐỨC
QUÝ

Thôn Hợp Lực, Xã Tân
Tiến, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

5000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0988681398 HÀ VIẾT QUÝ 1076:Sản xuất chè 03/06/2025 3
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7 4900925781

CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG
MẠI VÀ KHAI
THÁC KHOÁNG
SẢN HẢI VƯỢNG

Tầng 2 Căn SH1 -22 khu
liền kề Apec, Thôn Phai
Duốc, Phường Đông
Kinh, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

30000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0852129898 ĐẶNG ĐỖ

TÙNG

0210:Trồng rừng, chăm
sóc rừng và ươm giống
cây lâm nghiệp

14/07/2025 2

8 4900931545
CÔNG TY CỔ
PHẦN
HOTELMIAMOR

Số 113 Đường Nguyễn
Du, Phường Đông Kinh,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

5000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0888233382 PHẠM THANH

TÙNG

4931:Vận tải hành khách
đường bộ trong nội
thành, ngoại thành (trừ
vận tải bằng xe buýt)

12/08/2025 10

9 4900921949 CÔNG TY TNHH
AMYCA

Số 15 Bến Bắc, khối 9,
Phường Tam Thanh, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

200000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0859119626 NGUYỄN

NGỌC TRÂM 7310:Quảng cáo 24/03/2025 2

10 4900906210
CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐIỆN GIÓ
LẠNG SƠN

Thôn Quán Bầu, Xã Chi
Lăng, Huyện Chi Lăng,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

5000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0855133555 NGUYỄN THỊ

YẾN 3511:Sản xuất điện 27/03/2024 2

11 4900892293 CÔNG TY TNHH
XNK ANH QUÂN

Cửa khẩu Chi Ma, Thôn
Chi Ma, Xã Yên Khoái,
Huyện Lộc Bình, Tỉnh
Lạng Sơn, Việt Nam

9000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0919519818 ĐINH VĂN LỆ

4663:Bán buôn vật liệu,
thiết bị lắp đặt khác trong
xây dựng

17/02/2023 6

13 4900886807 CÔNG TY TNHH
XNK ĐẠI SƠN

Số 18, tổ 2, khối 10, Thị
Trấn Cao Lộc, Huyện
Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

5000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0981 520 999 PHẠM VĂN

BỒNG

4620:Bán buôn nông, lâm
sản nguyên liệu (trừ gỗ,
tre, nứa) và động vật
sống

06/04/2022 3

14 4900917893
CÔNG TY TNHH
MTV XNK MINH
GIANG

Tổ 6, Khối 1, Thị Trấn
Cao Lộc, Huyện Cao
Lộc, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

3000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0986989387

LƯƠNG
TRƯỜNG
GIANG

4620:Bán buôn nông, lâm
sản nguyên liệu (trừ gỗ,
tre, nứa) và động vật
sống

14/01/2025 2

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại Người đại diện
theo pháp luật Ngành nghề KD chính Ngày cấp Số lượng

lao động
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15 4900856986

CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP
KHẨU VÀ
THƯƠNG MẠI
TRUNG KIÊN

Số 39A, Đinh Lễ, Phú
Lộc 4, Phường Vĩnh Trại,
Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

10000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0983 129 999 VI BÍCH THIỀU

4530:Bán phụ tùng và
các bộ phận phụ trợ của ô
tô và xe có động cơ khác

20/11/2019 2

16 4900892504
CÔNG TY TNHH
MTV TIẾN MINH
LS

Lô 58, đường N2, khu tái
định cư Mai Pha, Xã Mai
Pha, Thành phố Lạng
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

5000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0983277508 HÀ QUỐC

DŨNG
0730:Khai thác quặng
kim loại quý hiếm 03/03/2023 5

17 4900901043

CÔNG TY TNHH
MTV THƯƠNG
MẠI VÀ XNK THÁI
SƠN

Số 84, Đường Minh Khai,
Phường Hoàng Văn Thụ,
Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

16800000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0357677342 ĐINH VĂN

DŨNG 4690:Bán buôn tổng hợp 03/12/2023 5

18 4900901170
CÔNG TY CỔ
PHẦN QUỐC TẾ
FTH

Thôn Khòn Khuyên, Xã
Mai Pha, Thành phố Lạng
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

6000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0968509116 VY THẾ TOAN

8299:Hoạt động dịch vụ
hỗ trợ kinh doanh khác
còn lại chưa được phân
vào đâu

06/12/2023 3

19 4900897485

CÔNG TY TNHH
XUẤT NHẬP
KHẨU ĐỒNG TÂM
QN

SH2 - 15 Khu APEC,
Thôn Phai Duốc, Xã Mai
Pha, Thành phố Lạng
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

5000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0383822269 ĐÀO VĂN

DŨNG

4520:Bảo dưỡng, sửa
chữa ô tô và xe có động
cơ khác

18/09/2023 5

20 4900861175
CÔNG TY TNHH
MTV THUẬN
THIÊN LẠNG SƠN

Số nhà PG1-10, Khu
Vincom, Tổ hợp nhà phố
Shophouse, Phường Chi
Lăng, Thành phố Lạng
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

20000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại

LÊ MINH
TRANG

4659:Bán buôn máy móc,
thiết bị và phụ tùng máy
khác

10/02/2020 5

21 4900921120

CÔNG TY TNHH
PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP VÀ
XUẤT NHẬP
KHẨU VIỆT NAM

Số 5, Phố Đoàn Kết, Khu
đô thị Phú Lộc 4, Phường
Vĩnh Trại, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

5000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0388977602 VŨ VĂN GIỎI 4511:Bán buôn ô tô và xe

có động cơ khác 04/03/2025 2

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại Người đại diện
theo pháp luật Ngành nghề KD chính Ngày cấp Số lượng

lao động

Page 26 of 27

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



22 4900913634
CÔNG TY TNHH
XNK MỸ HƯNG
LOGISTIC TD

Số 38 Đường số 2 Nam
Hoàng Đồng, Xã Hoàng
Đồng, Thành phố Lạng
Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt
Nam

6800000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0967666885 BẾ THU THẢO 4511:Bán buôn ô tô và xe

có động cơ khác 21/08/2024 4

23 4900910471

CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI
XUẤT NHẬP
KHẨU PHƯƠNG
ĐÔNG

Số nhà SH3-41, khu
Apec, Xã Mai Pha, Thành
phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

5000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0829069515 NGUYỄN VĂN

DŨNG
0119:Trồng cây hàng
năm khác 26/06/2024 3

24 4900881397
CÔNG TY TNHH
MTV KHỞI PHÁT
LC

Số 39, đường Lê Quý
Đôn, Phường Tam Thanh,
Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

5000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0948130096

NGUYỄN
TRƯỜNG
THANH

4530:Bán phụ tùng và
các bộ phận phụ trợ của ô
tô và xe có động cơ khác

12/10/2021 2

25 4900880523
CÔNG TY TNHH
TOÀN THUẬN
LẠNG SƠN

MG 2-1,Khu Vincom, Tổ
hợp nhà phố Shophouse,
Phường Chi Lăng, Thành
phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

20000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0983803866 NGUYỄN THỊ

CHIẾN

4659:Bán buôn máy móc,
thiết bị và phụ tùng máy
khác

15/09/2021 5

26 4900874696

CÔNG TY TNHH
MTV XUẤT NHẬP
KHẨU TẤN TÀI
LỘC

Thôn Quảng Tiến 1, Xã
Quảng Lạc, Thành phố
Lạng Sơn, Tỉnh Lạng
Sơn, Việt Nam

8000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0962513666 LĂNG VĂN

KHỢ
2100:Sản xuất thuốc, hoá
dược và dược liệu 12/03/2021 8

27 4900783128
CÔNG TY CỔ
PHẦN SAO ĐỎ
LẠNG SƠN

Khu đô thị Nam Hoàng
Đồng 1, Xã Hoàng Đồng,
Thành phố Lạng Sơn,
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

8000000000 Đã giải thể, phá sản,
chấm dứt tồn tại 0398 679 552 HOÀNG THỊ

THÙY DUNG

5229:Hoạt động dịch vụ
hỗ trợ khác liên quan đến
vận tải

25/06/2015 10

TT
Mã số
doanh
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Vốn điều lệ Trạng thái Điện thoại Người đại diện
theo pháp luật Ngành nghề KD chính Ngày cấp Số lượng

lao động
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